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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – TRUNG CẤP NGHỀ
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp: 15,16TC_TCN      Ngày thi:  ____ / ____ / 2018
	Thời gian thi: 90 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


          Câu 1: (3,0 điểm) 
Giải các phương trình sau:
a. 
b. 
Câu 2: (2,0 điểm)
Từ các số  1, 2, 3, 4, 5, 6 . 
a. Có bao nhiêu cách lập một số tự nhiên có 4 chữ số?
b. Có bao nhiêu cách lập một số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau?
Câu 3: (1,0 điểm)
Một tổ có 8 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm công việc trực nhật. Tính xác suất để các học sinh được chọn có đúng một học sinh nữ. 
      Câu 4: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(- 3; 2), B( 5; 4).
a) Viết phương trình đường thẳng AB.
b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
Câu 5: (2,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD.
  a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
  b) Chứng minh MN  song song với mặt phẳng (SBC).

-Hết-

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Từ các số  1, 2, 3, 4, 5, 6 . 
a. Có bao nhiêu cách lập một số tự nhiên có 4 chữ số?
b. Có bao nhiêu cách lập một số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau? 
	
2,0

	
	a.
	
Gọi số tự nhiên có 4 chữ số cần lập có dạng: 
Chọn a có 6 cách
Chọn b có 6 cách
Chọn c có 6 cách
Chọn d có 6 cách
Theo quy tắc nhân, ta có: 6.6.6.6 = 1296(số)
	0,25


0,5




0,25

	
	b.
	
Gọi số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau là : 




Theo quy tắc nhân, ta có: 3.5.4.3 = 180 (số)
	0,25


0,5





0,25
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	Một tổ có 8 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm công việc trực nhật. Tính xác suất để các học sinh được chọn có đúng một học sinh nữ. 
	
1,0

	
	
	
Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh từ tổ để làm công việc trực nhật, số cách chọn là: .
Gọi A là biến cố “trong 3 học sinh được chọn làm trực nhật có đúng một học sinh nữ”.

 =112.
Xác suất để các học sinh được chon có đúng một học sinh nữ là:

	
0,25


0,25


0,5
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	Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(- 3; 2), B( 5; 4).
a. Viết phương trình đường thẳng AB.
b. Viết phương trình đường tròn đường kính AB. 
	2,0

	
	a.




	Ta có:
  là VTCP của đường thẳng AB

Phương trình tham số của đường thẳng AB
       
	
0,25
0,25

0,5

	
	b.
	Gọi I là trung điểm của AB.


Bán kính R
Phương trình đường tròn đường kính AB:
 
	
0,25
0,25
0,25
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2,0

	
	a.



	
Ta có:  (1)

Lại có:  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
	0,25

0,25
0,25

	
	b.
	MN//AD (tính chất đường trung bình)
AD//BC (vì ABCD là hình chữ nhật)
Mà S
B
A
D
C
O
M
N
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hình   0,5



-Hết-
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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